
Stt Họ tên Tên Số ĐT Ghi chú

1 Lê Như An An 989****18

2 Đoàn Thị Ngọc Anh Anh 869****29

3 Trần Thị Việt Anh Anh 936****28

4 Vương Thị Việt Anh Anh 975****38

5 Nguyễn Lan Anh Anh 388****68 Asean

6 Đào Minh Anh Anh 977****71 Asean

7 Trương Hoàng Bách Bách 949****17

8 Đinh Hồng Cẩm Cẩm **** MB

9 Ngô Kim Chi Chi 363****86

10 Trần Linh Chi Chi 327****75

11 Nguyễn Thị Thanh Chúc Chúc 964****48

12 Trần Đình Cường Cường 983****74

13 Nguyễn Đức Cường Cường **** MB

14 Trần Duy Đạt Đạt 967****04 ABF

15 Nguyễn Ngọc Đạt Đạt 964****69

16 Phạm Tiến Đạt Đạt 948****29

17 Bùi Thanh Dung Dung 346****63

18 Nguyễn Quốc Dũng Dũng 388****86

19 Đỗ Phương Duy Duy 985****46

20 Phạm Văn Duy Duy 388****19

21 Trần Thị Duyên Duyên 968****31

22 Trịnh Ngọc Hà Hà 838****68

23 Dương Mạnh Hà Hà 914****63

24 Phí Minh Hải Hải 946****93

25 Trần Thị Hằng Hằng 972****64

26 Lê Thị Mỹ Hạnh Hạnh 975****92

27 Đặng Thị Hiên Hiên 932****38

28 Dương Thu Hiền Hiền 984****97 KBSV

29 Dương Thu Hiền Hiền 984****97 KBSV

30 Dương Thu Hiền Hiền 984****97 KBSV

31 Dương Thu Hiền Hiền 984****97 KBSV

32 Dương Thu Hiền Hiền 984****97 KBSV

33 Trần Đức Hiếu Hiếu **** MB

34 Nguyễn Duy Hưng Hưng 977****82
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35 Cao Thu Hương Hương 367****39

36 Trần Thu Hương Hương 856****58

37 Nguyễn Huy Kiên Kiên 949****83

38 Nguyễn Tùng Lâm Lâm **** MB

39 Nguyễn Thị Phương Liên Liên 971****84

40 Phương Linh Linh 927****88

41 Hà Phương Linh Linh 389****03 ABF

42 Nguyễn Thị Thùy Linh Linh 395****10

43 Dương Phương Linh Linh 705****88

44 Đoàn Trần Quỳnh Mai Mai **** MB

45 Phạm Vũ Minh Minh 972****55

46 Trương Hà My My 941****78

47 Trần Hoàng Nam Nam 906****98

48 Trần Thị Bích Ngọc Ngọc 914****25 ABF

49 Hoàng Kim Ngọc Ngọc ****

50 Hoàng Thị Bảo Ngọc Ngọc 911****26 CK Hải Phòng

51 Lưu Diễm Ngọc Ngọc 388****45

52 Nguyễn Diệu Ngọc Ngọc 363****29

53 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nguyệt 986****62

54 Nguyễn Thị Nhàn Nhàn 398****17 CK Hải Phòng

55 Phạm Thị Ý Nhi Nhi ****

56 Trần Thị Kim Oanh Oanh 942****81

57 Trịnh Thị Phúc Phúc 984****19

58 Nguyễn Lan Phương Phương 915****12

59 Hoàng Văn Quyết Quyết 354****06

60 Đỗ Ngọc Sơn Sơn 384****22

61 Lê Hồng Sơn Sơn 389****99

62 Lương Văn Sơn Sơn 349****65

63 Cao Xuân Thắng Thắng 988****66

64 Trần Đức Thắng Thắng 832****38

65 Trịnh Minh Thu Thu 856****71 Asean

66 Phạm Minh Thu Thu 822****39 CK Hải Phòng

67 Vũ Thị Hải Thương Thương 904****68

68 Lại Minh Trung Trung 902****24

69 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 989****69

70 Hoàng Nhật Tuấn Tuấn 847****67

71 Bùi Quốc Việt Việt 904****88

72 Đỗ Hoàng Việt Việt 374****33

73 Phạm Anh Vũ Vũ 356****23

74 XUAN XUAN 949****98



75 Phạm Hải Yến Yến 877****81

76 **** CK thủ đô


